
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 1: Nối bông hoa với chậu hoa thích hợp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm:  

 

 

 

 

 

PHIẾU ÔN TẬP CUỐI TUẦN 13 

Các bạn giúp mình chuẩn bị một món quà để tặng 

cô giáo bằng cách vượt qua các thử thách nhé! 

MỤC TIÊU 

 Chia cho số có một chữ số 

 Chia cho 10, 100, 1000,… 

 Chia cho số có hai chữ số 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM       

Thử thách 1: Gói hoa 

Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,… cho 10, 100, 1000,… ta chỉ việc 

……………………… một, hai, ba,… chữ số 0 ở …………………… số đó . 

88 308 : 9 377 139 : 7 904 266 : 2 618 390 : 5 

53 877 123 678 9 812 452 133 
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Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S:   

 
 

12 500 : 500 = 125 : 5 = 25 

 
 

3400 : 10 = 340 : 10 = 34 

 
 

135 : 5 = 3 × 9 

 
 

76 × 12 > 17 347 : 19 

Bài 4: Mai Anh dự định gói hoa tặng thầy cô nhân ngày 20/11. Mai Anh 

mua 72 bông hoa và mỗi bó hoa có 12 bông hoa. Hỏi Mai Anh gói được bao 

nhiêu bó hoa? 

A. 6 bó hoa B. 5 bó hoa C. 7 bó hoa D. 8 bó hoa 

 

 

 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2: Tính nhẩm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN 1. TỰ LUẬN       

Thử thách 2: Làm quà tặng 

72 : 12 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

94 : 27 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

475 : 11 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

980 : 35 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

170 : 10 = ………… 

2 300 : 10 = ………… 

86 000 : 10 = ………… 

245 000 : 10 = ………… 

1 700 : 100 = ………… 

23 000 : 100 = ………… 

860 000 : 10 = ………… 

17 000 : 1000 = ………… 

230 000 : 1000 = ………… 

8 600 000 : 1000 = ………… 
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Bài 3: Tính nhẩm (theo mẫu):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 4: Vườn hoa nhà bác Tư có 128 cây hoa lê được trồng thành các hàng. Mỗi hàng có 

16 cây. Hỏi bác Tư trồng được bao nhiêu hàng cây hoa lê? 

Bài giải 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

 

Bài 5: Ngọc gói 7 hộp quà hết 2 giờ 6 phút. Hỏi Ngọc gói 12 hộp quà như thế hết bao 

nhiêu phút? 

Bài giải 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

Mẫu: 350 × 50 = 35 : 5 = 7 

640 : 80 = ……………………………………………………………… 

780 : 130  = ……………………………………………………………… 

9 800 : 70 = ……………………………………………………………… 

12 600 : 210 = ……………………………………………………………… 
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Bài 6: Hằng dùng một tờ giấy lụa hình chữ nhật có diện tích 165    để gói hoa. Biết 

chiều dài của tờ giấy là 15 m.  

a) Tính chu vi của tờ giấy lụa. 

b) Cứ 33  thì gói được một bông hoa. Hỏi Hằng có thể gói được bao nhiêu bông hoa? 

Bài giải 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

 

Bài 7: Người ta đóng gói 315 hộp quà vào các thùng để vận chuyển vào vùng núi tặng 

các thầy cô. Nếu mỗi thùng chứa 16 hộp quà thì cần ít nhất bao nhiêu thùng để đựng 

hết số hộp quà trên? 

Bài giải 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 
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